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DANH SÁCH SINH VIÊN VÀO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
CHẤT LƯỢNG CAO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOÁ QH- 2022 -I/CQ 

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-ĐT, ngày       tháng      năm 2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN ) 

TT Mã SV Họ Và Tên Ngày sinh GT 
Điểm 
Lập 
trình 

Điều kiện  
Tiếng Anh 

Ghi chú 

1 22021108 Vũ Huy Hoàng 05/09/2004 Nam 
Miễn 

thi 
Học bạ 6 kỳ  

(8.2-9.4-9.1-9.1-9.5-9.4) 

Huy chương Bạc 
Olympic Châu Á - 
Thái Bình Dương 

2 22021118 Trần Khôi Nguyên 19/10/2004 Nam 
Miễn 

thi 
Học bạ 6 kỳ  

(8.5-8.7-10-9.2-10-10) 

Huy chương Bạc 
Olympic Châu Á - 
Thái Bình Dương 

3 22021117 Nguyễn Tân Nguyên 15/10/2004 Nam 100 8.2  

4 22021120 Nguyễn Văn Quang 23/09/2004 Nam 100 9.0  

5 22021121 Nguyễn Đăng Quân 11/05/2004 Nam 100 7.8  

6 22021123 Nguyễn Chí Thanh 19/06/2004 Nam 100 
Học bạ 6 kỳ  

(7.3-8.8-8.4-8.0-8.6-8.1) 
 

7 22021126 
Đặng Nguyễn Duy 
Trúc 

10/06/2004 Nam 100 
Học bạ 6 kỳ (8.6-8.1-

8.0-7.4-8.3-8.1) 
 

8 22021130 Trần Sơn Việt 09/01/2004 Nam 100 9.0  

9 22021106 Nguyễn Minh Hiển 27/12/2004 Nam 94 8.8  

10 22021113 Nguyễn Đức Kiên 24/06/2004 Nam 94 7.5 (IELTS)  

11 22021122 Nguyễn Hồng Quân 16/10/2004 Nam 94 
Học bạ 6 kỳ  

(8.4-8.7-9.0-8.3-9.5-9.3) 
 

12 22021159 Nguyễn Văn Sáng 08/03/2004 Nam 88 8.8  

13 22021125 La Nguyễn Thị Trâm 12/05/2004 Nữ 88 8.2  

14 22021102 Nguyễn Đức Anh 06/10/2004 Nam 76 8  

15 22021109 Nguyễn Đức Hùng 17/06/2004 Nam 73 6.8  

16 22021166 Nguyễn Quang Ninh 24/04/2004 Nam 73 7.4  

17 22021152 Lôi Đình Nhất 29/11/2004 Nam 73 8.2  

18 22021116 Vũ Văn Minh 10/11/2004 Nam 73 9.2  

19 22021155 Bùi Đức Đăng 04/12/2004 Nam 70 8.4  

20 22021124 Lưu Huy Thành 01/11/2004 Nam 70 9.4  

21 22021101 Nguyễn Bằng Anh 31/01/2004 Nam 67 9.0  

22 22021161 Vũ Văn Hậu 19/09/2004 Nam 58 
Học bạ 6 kỳ  

(7.7-7.6-9.7-8.0-9.3-9.0) 
 

Ấn định danh sách này có 22 sinh viên./. 
 


